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DẠNG 1.  LỰC TƯƠNG TÁC TĨNH ĐIỆN 

1. HỆ THỐNG LÍ THUYẾT CƠ BẢN VÀ CHUYÊN SÂU 

1.1. Điện tích và mô hình điện tích điểm 

- Có hai loại điện tích: dương và âm.  

- Hai điện tích cùng dấu đẩy nhau; hai điện tích trái dấu hút nhau.  

- Điện tích điểm là vật tích điện có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách đang xét.  

- Với các quả cầu nhỏ, khoảng cách trong định luật Coulomb được tính giữa hai tâm. 

- Điện tích của một vật bằng một số nguyên lần điện tích nguyên tố.  

- Vật thiếu electron mang điện dương; vật thừa electron mang điện âm. Số electron thừa hoặc thiếu 
được xác định từ độ lớn điện tích: 

|ࢗ| = ;ࢋ࢔ ࢋ    = ૚,૟ × ૚૙ି૚ૢ ;࡯  ࢔    =
|ࢗ|
ࢋ  

 
Ở đây, số electron thừa hoặc thiếu là số nguyên không âm. Với các điện tích vĩ mô, kết quả tính 
thường được biểu diễn dưới dạng gần đúng. 

1.2. Định luật bảo toàn điện tích và sự tiếp xúc 

Trong một hệ cô lập về điện, tổng đại số các điện tích được bảo toàn. Điện tích có thể chuyển từ 
vật này sang vật khác, nhưng không tự sinh ra hoặc tự mất đi. 

ࢉướ࢚࢘ࢗ ∑ =  ࢛ࢇ࢙ࢗ ∑
 
- Hai quả cầu kim loại giống nhau, nhỏ, được cho tiếp xúc rồi tách ra trong điều kiện không có ảnh 
hưởng đáng kể của điện trường ngoài, có điện tích bằng nhau. Trong mô hình bài tập phổ thông: 

૚ᇱࢗ = ૛ᇱࢗ =
૚ࢗ + ૛ࢗ

૛  
 
- Nếu hai quả cầu không giống nhau thì không được tự động chia đôi điện tích. Nhiễm điện do cọ 
xát hay tiếp xúc là quá trình chuyển electron; nhiễm điện do hưởng ứng có thể làm phân bố lại điện 
tích mà không làm đổi tổng điện tích của vật cô lập. 

1.3. Định luật Coulomb 

Trong chân không, lực tương tác giữa hai điện tích điểm có phương trùng với đường thẳng nối 
chúng. Độ lớn lực tỉ lệ thuận với tích độ lớn hai điện tích và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng 
cách: 

ࡲ = ࢑
|૛ࢗ૚ࢗ|
࢘૛

;    ࢑ ≈ ૢ × ૚૙ૢ ࡺ  ૛࡯/૛࢓·
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 Trong điện môi đồng tính, đẳng hướng, tuyến tính, khi mô hình điện tích điểm còn phù hợp, 

lực tương tác giảm theo hằng số điện môi tương đối: 

ࡲ = ࢑
|૛ࢗ૚ࢗ|
૛࢘ ࢿ  

 
 Trong công thức trên, điện tích tính bằng culông (C), khoảng cách tính bằng mét (m), lực tính 

bằng niutơn (N); hằng số điện môi tương đối không có đơn vị. Trong các bài tập này, lấy hằng số 
điện môi của không khí gần bằng 1. 

 Hai lực tương tác là một cặp lực và phản lực: bằng nhau về độ lớn, cùng phương, ngược 
chiều, tác dụng lên hai vật khác nhau. Vì vậy, chúng không triệt tiêu nhau khi xét cân bằng của 
riêng một vật. 

ሬሬ⃗ࡲ ૚૛ = ሬሬ⃗ࡲ− ૛૚ 
 

1.4. So sánh lực giữa hai trạng thái 

- Lập tỉ số giúp khử hằng số Coulomb. Khi thay đổi điện tích, môi trường và khoảng cách đồng 
thời: 

ᇱࡲ

ࡲ =
૚ᇱࢗ| ૛ᇱࢗ |
|૛ࢗ૚ࢗ|

ࢿ
ᇱࢿ (

࢘
࢘ᇱ)

૛  

 
- Nếu điện tích và môi trường không đổi, lực giảm bốn lần khi khoảng cách tăng hai lần. Nếu đưa từ 
không khí vào điện môi mà giữ nguyên điện tích và khoảng cách, lực giảm theo hằng số điện môi. 
Muốn giữ lực không đổi thì phải giảm khoảng cách: 

࢘ᇱ =
࢘
ࢿ√

 

 

1.5. Nguyên lí chồng chất và tổng hợp lực 

- Lực điện tác dụng lên một điện tích bằng tổng vectơ các lực do từng điện tích khác gây ra. Phải 
xác định chiều của mỗi lực từ dấu điện tích trước khi cộng. 

۴⃗ = ۴⃗૚ + ۴⃗૛ + ⋯+  ܖ۴⃗
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- Với hai lực tạo với nhau góc đã biết, độ lớn hợp lực được xác định bởi: 

 

ࡲ = ටࡲ૚૛ + ૛૛ࡲ + ૛ࡲ૚ࡲ૛ࢻ࢙࢕ࢉ 
 
Góc trong công thức là góc giữa hai vectơ lực có chung điểm đặt, không nhất thiết bằng góc của 
tam giác tạo bởi ba điện tích.  

 Hai lực cùng chiều thì cộng độ lớn: ࡲ = ૚ࡲ +  ૛ࡲ

 
 ngược chiều thì lấy độ lớn của hiệu: ࡲ = ૚ࡲ| −  |૛ࡲ

 

 vuông góc thì áp dụng định lí Pythagore: ࡲ = ටࡲ૚૛ +  ૛૛ࡲ

 
- Trong trường hợp tổng quát, chọn hai trục vuông góc và cộng các hình chiếu: 

࢞ࡲ = ;࢞࢏ࡲ ∑ ࢟ࡲ    = ;࢟࢏ࡲ ∑ ࡲ    = ට࢞ࡲ૛ +  ૛࢟ࡲ

 
Dấu của từng hình chiếu xác định góc phần tư của hợp lực. Chỉ dùng tỉ số các hình chiếu để tìm góc 
sau khi đã xét dấu và hướng. 

1.6. Cân bằng điện tích trên đường thẳng 

- Khi chỉ có hai lực điện tác dụng, một điện tích có giá trị khác không ở trạng thái cân bằng khi hai 
lực cùng giá, ngược chiều và bằng nhau về độ lớn. Khi có thêm trọng lực, lực căng dây hoặc lực đỡ, 
phải xét tất cả các lực tác dụng lên vật. 

ሬሬ⃗ࡲ∑ = ૙ሬሬ⃗  
 
- Hai điện tích nguồn cố định đặt tại A và B: nếu chúng cùng dấu, điểm cân bằng của điện tích thử 
nằm giữa A và B; nếu chúng trái dấu và khác nhau về độ lớn, điểm cân bằng nằm ngoài đoạn AB, 
về phía điện tích có độ lớn nhỏ hơn. Nếu hai điện tích nguồn trái dấu, bằng nhau về độ lớn, không 
có điểm cân bằng hữu hạn. 
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- Điều kiện về khoảng cách tới hai điện tích nguồn là: 

|૚ࢗ|
૛࡯࡭ =

|૛ࢗ|
૛࡯࡮   ⇒   

࡯࡮
࡯࡭ = ඨ

|૛ࢗ|
 |૚ࢗ|

 
Điều kiện này phải đi kèm biện luận về vùng đặt điện tích. Điện tích thử có thể dương hoặc âm 
nhưng phải khác không.  

- Muốn cả ba điện tích cùng cân bằng, cần xét thêm lực tác dụng lên điện tích nguồn. Cân bằng lực 
không đồng nghĩa với cân bằng bền khi các điện tích được tự do dịch chuyển. 

1.7. Cân bằng hai quả cầu treo đối xứng 

- Hai quả cầu nhỏ có cùng khối lượng, treo bằng hai dây nhẹ, cách điện, cùng chiều dài tại một 
điểm; lực điện là lực đẩy. Khi cân bằng đối xứng, mỗi dây tạo với phương thẳng đứng một góc bằng 
nửa góc giữa hai dây. Mỗi quả cầu chịu trọng lực, lực căng dây và lực điện nằm ngang. 

Gọi α là góc giữa mỗi dây và phương thẳng đứng; góc giữa hai dây bằng 2α. 

 

હܛܗ܋܂ = ;܏ܕ હܖܑܛ܂    = ;܍۴ ܍۴    =  હܖ܉ܜ܏ܕ
 

ܚ = ૛ܖܑܛܔહ; ܓ   
|૛ܙ૚ܙ|

ઽ(૛ܖܑܛܔહ)૛ =  હܖ܉ܜ܏ܕ

 
Các hệ thức này chỉ dùng khi lực điện nằm ngang và hệ có cấu hình đối xứng. Khi nhúng vào chất 
lỏng, phải tính thêm lực đẩy Archimedes nếu đề không cho phép bỏ qua. Không dùng góc giữa hai 
dây thay cho góc lệch của một dây. 

1.8. Đơn vị và những lỗi thường gặp 

Đổi đơn vị trước khi thay số: 

૚ ܕ܋ = ૚૙ି૛ ܕ;   ૚ ܕܕ = ૚૙ି૜ ܕ 
 

૚ ૄ۱ = ૚૙ି૟ ۱;   ૚ ۱ܖ = ૚૙ିૢ ۱;   ૚ ۼܕ = ૚૙ି૜ ۼ 
 
Không đưa tích điện tích có dấu vào công thức tính độ lớn lực. Không bỏ dấu âm khi kết luận điện 
tích. Không cộng đại số các độ lớn khi hai lực không cùng phương. Chỉ làm tròn kết quả cuối cùng; 
giữ đủ chữ số ở các bước trung gian. 
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2. PHƯƠNG PHÁP GIẢI 

Bước 1. Xác định mô hình và dữ kiện 

Xác định điện tích đang xét, môi trường, các điện tích nguồn, khoảng cách giữa các tâm và giả thiết 
bỏ qua các lực khác. Đổi dữ kiện về đơn vị SI. 

Bước 2. Vẽ hình và xác định chiều lực 

Đánh dấu vị trí, dấu điện tích. Vẽ từng lực tại điện tích đang xét: đẩy nếu cùng dấu, hút nếu trái dấu. 
Kiểm tra thứ tự các điểm khi ba điện tích thẳng hàng. 

Bước 3. Thiết lập phương trình 

Dùng định luật Coulomb cho từng cặp. Dùng bảo toàn điện tích hoặc quan hệ tổng và tích khi tìm 
điện tích. Tổng hợp theo hình chiếu; viết điều kiện tổng lực bằng không trong bài cân bằng. 

Bước 4. Giải và biện luận 

Giải phương trình, giữ đầy đủ các nghiệm phù hợp. Kiểm tra vị trí điểm cân bằng, dấu điện tích và 
chiều của hợp lực. Với quả cầu treo, liên hệ lực với góc lệch và khoảng cách. 

Bước 5. Kiểm tra và kết luận 

Kiểm tra đơn vị và bậc độ lớn; thay lại kết quả vào điều kiện ban đầu. Nêu độ lớn, phương, chiều 
nếu đề yêu cầu vectơ lực. Với câu trả lời ngắn, ghi đúng đơn vị được hỏi và làm tròn theo yêu cầu. 

 

3. BÀI TẬP VẬN DỤNG – TỰ LUẬN 

◈ PT |Bài 1: Xác định điện tích và thay đổi khoảng cách 

Trong chân không, điện tích điểm qଵ = 6 × 10ିହ C đặt cách điện tích điểm qଶ một khoảng 
r = 6 mm. Hai điện tích hút nhau bằng lực có độ lớn F = 2 × 10ିଷ N. 

a) Xác định dấu và giá trị của điện tích thứ hai. 

b) Giữ nguyên hai điện tích và môi trường. Tính khoảng cách mới để lực hút tăng hai lần. 

ĐỊNH HƯỚNG TƯ DUY 

Lực hút cho biết hai điện tích trái dấu. Dùng định luật Coulomb để tìm độ lớn điện tích chưa biết. 
Khi điện tích và môi trường không đổi, so sánh lực bằng tỉ số bình phương khoảng cách. 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

a) Dấu và giá trị điện tích 

Vì qଵ > 0  và hai điện tích hút nhau nên qଶ < 0. Đổi r = 6 mm = 6 × 10ିଷ m. Theo định luật 
Coulomb: 

ܨ = ݇
|ଶݍଵݍ|
ଶݎ   ⇒ |ଶݍ|    =

ଶݎܨ

 |ଵݍ|݇

|ଶݍ| =
2 × 10ିଷ × (6 × 10ିଷ)ଶ

9 × 10ଽ × 6 × 10ିହ = 1,33 × 10ିଵଷ ܥ 

Vậy qଶ ≈ −1,33 × 10ିଵଷ C. 
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b) Khoảng cách để lực hút tăng hai lần 

Gọi khoảng cách mới là rᇱ. Hai điện tích không đổi nên: 

ᇱܨ

ܨ = (
ݎ
(ᇱݎ

ଶ = 2  ⇒ ᇱݎ    =
ݎ
√2

 

ᇱݎ =
6
√2

 ݉݉ ≈ 4,24 ݉݉ 

Khoảng cách giảm, phù hợp với việc lực hút tăng. Thay khoảng cách mới vào công thức Coulomb 
thu được lực bằng hai lần lực ban đầu. 

LƯU Ý CHO HỌC SINH 

Khoảng cách phải đổi về mét trước khi bình phương. Công thức Coulomb cho độ lớn điện tích; dấu 
âm được xác định riêng từ tính chất lực hút. 

◈ PT |Bài 2: Tìm hai điện tích từ tổng và lực tương tác 

Hai vật nhỏ được coi là hai điện tích điểm, đặt trong không khí cách nhau r = 1 m, đẩy nhau 
bằng lực có độ lớn F = 1,8 N. Tổng đại số điện tích của hai vật là Q = 3 × 10ିହ C. 

a) Xác định điện tích mỗi vật. 

b) Kiểm tra kết quả bằng định luật Coulomb và giải thích vì sao cả hai điện tích đều dương. 

ĐỊNH HƯỚNG TƯ DUY 

Từ lực đẩy suy ra hai điện tích cùng dấu. Tổng đại số dương nên cả hai đều dương. Lực tương tác 
cho tích hai điện tích, còn đề bài cho tổng; tìm hai số khi biết tổng và tích. 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

a) Xác định hai điện tích 

Hai vật đẩy nhau nên qଵqଶ > 0. Vì qଵ + qଶ = 3 × 10ିହ C > 0, hai điện tích không thể cùng âm; do 
đó cả hai đều dương. 

ଶݍଵݍ =
ଶݎܨ

݇ =
1,8 × 1ଶ

9 × 10ଽ = 2 × 10ିଵ଴ ܥଶ 

Đặt qଵ = x × 10ିହ C và qଶ = y × 10ିହ C. Khi đó: 

ݔ + ݕ = 3; ݕݔ    = 2 

Thay y = 3− x vào phương trình tích: 

3)ݔ − (ݔ = 2  ⇒ ଶݔ    − ݔ3 + 2 = 0  ⇒ ݔ)   − ݔ)(1 − 2) = 0 

Hai nghiệm là x = 1 hoặc x = 2. Không kể thứ tự, điện tích hai vật là ૚ × ૚૙ି૞ ۱ và ૛ × ૚૙ି૞ ۱. 

b) Kiểm tra kết quả 

ܨ = 9 × 10ଽ
(1 × 10ିହ)(2 × 10ିହ)

1ଶ = ૚,ૡ ࡺ 

Tổng hai điện tích bằng 3 × 10ିହ C, đúng dữ kiện. Cả hai điện tích dương nên lực là lực đẩy, đúng 
mô tả ban đầu. 
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LƯU Ý CHO HỌC SINH 

Nếu đề chỉ cho độ lớn của tổng điện tích thì còn có khả năng hai điện tích đều âm. Ở bài này, đề 
cho tổng đại số dương nên loại được trường hợp đó. 

◈ PT |Bài 3: Tổng hợp lực trong ba cấu hình 

Hai điện tích qଵ = 8 × 10ି଼ C và qଶ = −8 × 10ି଼ C đặt cố định tại A và B trong không 
khí, AB = 6 cm. Đặt điện tích qଷ = 8 × 10ି଼ C tại C. Xác định độ lớn, phương và chiều lực điện 
tổng hợp tác dụng lên điện tích tại C trong từng trường hợp: 

a) CA = 4 cm và CB = 2 cm. 

b) CA = 4 cm và CB = 10 cm. 

c) CA = CB = 5 cm. 

ĐỊNH HƯỚNG TƯ DUY 

Gọi Fሬ⃗ ଵ và Fሬ⃗ ଶ là các lực do điện tích tại A và B tác dụng lên điện tích tại C. Lực thứ nhất đẩy C ra xa 
A; lực thứ hai hút C về B. Xác định hình học trước khi cộng lực. 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

Tích chung trong tử số của các công thức độ lớn là: 

|ଷݍଵݍ|݇ = |ଷݍଶݍ|݇ = 9 × 10ଽ(8 × 10ି଼)ଶ = 5,76 × 10ିହ ܰ · ݉ଶ 

a) C nằm giữa A và B 

Vì CA + CB = AB, thứ tự các điểm là A, C, B. Lực đẩy từ A và lực hút về B đều hướng từ C đến B. 

ଵܨ =
5,76 × 10ିହ

0,04ଶ = 0,036 ܰ; ଶܨ    =
5,76 × 10ିହ

0,02ଶ = 0,144 ܰ 

ܨ = ଵܨ + ଶܨ = 0,180 ܰ 

 

Hợp lực có phương AB, chiều từ C đến B. 

b) C nằm ngoài đoạn AB về phía A 

Vì CB = CA + AB, thứ tự các điểm là C, A, B. Lực do A tác dụng hướng từ A ra C; lực do B tác 
dụng hướng từ C về B, nên hai lực ngược chiều. 

ଵܨ = 0,036 ܰ; ଶܨ    =
5,76 × 10ିହ

0,10ଶ = 0,00576 ܰ 

ܨ = ଵܨ − ଶܨ = 0,03024 ܰ 

 

Hợp lực có phương AB, hướng từ C ra xa A và B, vì lực đẩy do A lớn hơn lực hút do B. 
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c) C nằm trên đường trung trực của AB 

Gọi H là trung điểm AB. Tam giác ACB cân tại C, với AH = BH = 3 cm và CH = √5ଶ − 3ଶ =
4 cm. Hai lực có độ lớn bằng nhau: 

ଵܨ = ଶܨ =
5,76 × 10ିହ

0,05ଶ = 0,02304 ܰ 

Chọn trục ngang song song AB, chiều từ A đến B; trục thẳng đứng 
theo HC. Các thành phần thẳng đứng của hai lực ngược chiều và 
bằng nhau, còn các thành phần ngang cùng chiều. Theo tam giác 
vuông AHC: 

௫ܨ = ଵܨ2
ܪܣ
ܥܣ = 2 × 0,02304 ×

3
5 = 0,027648 ܰ; ௬ܨ    = 0 

Vậy hợp lực có độ lớn F = 0,027648 N ≈ 27,65 mN, phương song song AB, chiều từ A đến B. 
Nếu chọn C ở nửa mặt phẳng còn lại, kết quả về độ lớn, phương và chiều vẫn như trên. 

LƯU Ý CHO HỌC SINH 

Hai điện tích nguồn trái dấu không có nghĩa là phải trừ độ lớn hai lực. Ở câu a, hai lực cùng chiều; 
ở câu b, hai lực ngược chiều; ở câu c, phải cộng vectơ theo hình chiếu. 

◈ PT |Bài 4: Điều kiện cân bằng của hệ ba điện tích 

Hai điện tích qଵ = 2 × 10ି଼ C và qଶ = 8 × 10ି଼ C đặt tại A và B trong không khí, AB =
8 cm. Đặt điện tích điểm qଷ ≠ 0 tại C. Bỏ qua trọng lực và mọi tương tác khác. 

a) Khi các điện tích tại A và B được giữ cố định, xác định vị trí C để điện tích tại C cân 
bằng. 

b) Xác định dấu và giá trị điện tích tại C để cả ba điện tích đều có tổng lực điện bằng không 
khi bỏ các liên kết giữ tại A và B. 

ĐỊNH HƯỚNG TƯ DUY 

Hai điện tích nguồn đều dương nên điểm cân bằng của điện tích thử nằm giữa chúng. Điều kiện hai 
lực bằng nhau xác định vị trí C; sau đó xét cân bằng của điện tích tại A để tìm dấu và độ lớn điện 
tích tại C. 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

a) Vị trí C khi hai điện tích nguồn cố định 

 
- Nếu C nằm ngoài đoạn AB, hai lực điện tác dụng lên điện tích tại C cùng chiều, nên không thể cân 
bằng. C phải nằm giữa A và B. Dù điện tích tại C dương hay âm, hai lực lúc này đều ngược chiều 
nhau. 
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